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I. KIỂM TRA ĐỌC   									
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (35 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Cái rét vùng núi cao
    Ở vùng núi, bao giờ mùa đông cũng đến sớm.
    Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh ghê người của đá và lá cây úa. Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất khô cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ. Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm. Đám con gái chỉ quanh quẩn ở nhà xe lanh, đôi gò má bắt lửa đỏ au.
   Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch. Cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt, thế nên chả ai chịu để đất không. Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ. Cả dãy núi nương nhà này nối với nương nhà kia cứ bừng lên như màu tam giác mạch ngợp trời.
   Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang. Các ông bố đeo bao dao ra khỏi nhà tìm trong bản, ngoài bản, ai có lợn to thì chung mổ ăn Tết. Xuân sang đấy nhưng trời con rét mãi tới tháng ba, tháng tư, trẻ con đuổi bò xuống thung lũng vẫn chưa chịu bỏ bùi nhùi rơm ở nhà, mặt đứa nào cũng nứt toát cả ra. Chỉ có đất bắt đầu tơi mềm, bò dê được ăn cỏ tươi và nước thì bắt đầu chảy đầy máng vầu trở lại.
                                                                                              ( Đỗ Bích Thuỷ ) 
Dựa vào nội dung bài đọc , hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
1.Bài văn tả cảnh vật vùng núi cao vào mùa nào?
a.Cuối đông
b.Mùa đông và đầu xuân
c. Cuối đông và đầu xuân 
2.Trong bài văn trên, đặc điểm nào của thời tiết được chú ý miêu tả ?
a.Bếp lửa ấm áp của mùa đông
b. Hoa tam giác mạch rực rỡ trong giá rét
c. Cái giá rét khắc nghiệt của vùng núi cao.
3.Những thay đổi nào của cây cối cho biết mùa đông đến sớm trên vùng núi cao?
a.Những chiếc lá đào , lá mận đầu tiên rụng xuống , dòng suối cạn nước để trơ đá cuội .
b. Gió lạnh từ trong khe núi ùa ra, trời không có nắng, thân ngải đắng khô lại.
c. Những chiếc lá đào , lá mận đầu tiên rụng xuống, thân ngải đắng khô lại , rễ ngả màu nâu đen bám chặt vào đất.
4. Những dấu hiệu nào cho biết mùa xuân đến? 
a.Ngựa đập móng lộp cộp , hoa lê nở trắng như tuyết . 
b.Các ông bố đeo bao dao ra khỏi nhà.
c. Bò dê được ăn cỏ tươi, nước chảy đầy máng vầu
5.Những hình ảnh nào cho thấy tuy đã sang xuân những trời vẫn còn rất rét ?
a. Trời còn rét , hoa lê trắng như tuyết , đất tơi mềm
b. Trẻ con vẫn mang theo bùi nhùi rơm, mặt nứt toác.
c. Trời còn rét đến tháng ba, tháng tư, mặt nứt toác .
6. Từ được gạch chân trong cặp câu: “Xuân sang, trời con rét ,trẻ con vẫn chưa chịu bỏ bùi nhùi rơm ở nhà.”Bữa tối, nhà em thường ăn cơm muộn .”có quan hệ với nhau như thế nào?
a.Đó là hai từ đồng nghĩa		b.Đó là hai từ đa nghĩa 		c. Đó là hai từ trái nghĩa 
7. Gạch chân dưới các điệp từ, điệp ngữ và nêu tác dụng của điệp từ, điệp ngữ đó
Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một con mua tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hay hấy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhưng hiếm quý.
………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................
8. Trong câu : “Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp.” có mấy kết từ ? 
 a. Một kết từ, đó là:…………………………………
 b. Hai kết từ, đó là:………………………………….
 c. Ba kết từ, đó là:…………………………………..
9. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ , hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của câu văn sau:
        Những chiếc lá đào , lá mận đầu tiên rụng xuống.

10. Cho từ “Xuân”. Hãy đặt một câu với nghĩa gốc và một câu với nghĩa chuyển
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
